
TT Họ tên tiểu thương Địa chỉ cư trú của tiểu thương

Số điểm 

kinh doanh 

được bố trí

Ghi chú 

Ngành hàng KD

1 Phường Lộc Thọ

 1-1 Võ Thị Bích Loan 308 Hùng Vương, Lộc Thọ 1
Bánh kẹo - Thực phẩm 

công nghệ

 1-2 Lưu Bích Ngọc 53 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ 1

Đồng hồ, kính mắt, Mỹ 

nghệ, Lưu niệm, 

trang sức, điện máy…

 1-3 Nguyễn Thị Nga 78/41 Tuệ Tĩnh, Lôc Thọ 1 Vải

 1-4 Trần Thụy Khánh Hòa 46/12/5A Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ 1 Quần áo may sẵn

 1-5 Nguyễn Thị Thúy 67/1 Hùng Vương, Lộc Thọ 2 - nt-

 1-6 Ngô Tuấn 46/12/5A Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ 1 - nt -

 1-7 Trần Thị Xuân Đài 46/12/5A Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ 1 - nt - 

 1-8 Ngô Hoàng 46/12/5A Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ 1 - nt -

2 Phường Ngọc Hiệp

 2-1 Nguyễn Đức Luyện Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp 1
Bánh kẹo - Thực phẩm 

công nghệ

 2-2 Trần Thị Thùy tổ 5, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp 1 Nón lá - Mũ vải

 2-3 Ngô Văn  Minh Vũ tổ 5, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp 1 Đồ chơi - Hoa vải

 2-4  Ngô Thị Bình tổ 1, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp 1
Tạp hóa - Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 2-5 Đinh Thị Hồng Như 51 Hương Lộ Ngọc Hiệp, Ngọc Hiệp 1 Quần áo may sẵn

3 Phường Phước Hòa

 3-1 Trần Thị Liên 111/13 Trần Nhật Duật, Phước Hòa 1
Chén bát - Dụng cụ gia 

đình

 3-2 Đặng Thị Gái 67 Kiến Thiết, Phước Hòa 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 3-3 Nguyễn Thị Kim Liên 174 Trần Nguyên Hãn, Phước Hòa 1 - nt - 

 3-4 Nguyễn Bích Xuân Dư 20 Cửu Long, Phước Hòa 2 Giày dép

 3-5 Ngô Hải 63B Kiến Thiết, Phước Hòa 1 Quần áo may sẵn

 3-6 Trần Thị Lệ 49 Hồng Lĩnh 2 - nt - 

 3-7 Nguyễn Huy Đạt 2/10 Trần Thị Tính 2 - nt - 

 3-8 Đặng Thảo 42 Đô Lương, Phước Hòa 1 - nt -

 3-9 Ngô Thị Phương 63 B Kiến Thiết, Phước Hòa 1 - nt -

 3-10 Trần Thị Tuyết Hạnh 09C Tản Viên, Phước Hòa 2
Bánh kẹo - Thực phẩm 

công nghệ

4 Phường Xương Huân

 4-1 Nguyễn Thị Thúy Vy 179 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân 1 Hải sản khô

 4-2 Nguyễn Chi Bảo 199A Nguyễn Bỉnh Khiêm, X. Huân 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 4-3 Vũ Thanh Nhàn 44/21 Nguyễn Bỉnh Khiêm, X. Huân 1 - nt - 

 4-4 Phan Ngọc Dũng A1,9 Chung cư Chợ Đầm, 1
Tạp hóa - Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 4-5 Du Tiếc Kiều 6 Lý Thường Kiệt 2 Vải

 4-6 Nguyễn Thị Hải Hiền 4 Hàn Thuyên 2 - nt - 

 4-7 Âu Dương Khả Quý 3 Hàng Cá 4 Quần áo may sẵn

 4-8 Trương Thị Thu Hà 171 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 - nt - 

 4-9 Hải Thị Thanh Trang 12A Cồn giữa, Xương Huân 1 - nt - 

 4-10 Hà Văn Lai 16B/9 Pasteur, Xương Huân 3 Giỏ xách - va ly

PHỤ LỤC 
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TT Họ tên tiểu thương Địa chỉ cư trú của tiểu thương

Số điểm 

kinh doanh 

được bố trí

Ghi chú 

Ngành hàng KD

5 Phường Phước Tiến

 5-1 Trần Thị Chinh 41 Hồng Bàng, Phước Tiến 1
Chén bát - dụng cụ gia 

đình

 5-2 Trần Xuân Linh 12 Ngô Gia Tự- Phước Tiến 1 Điện máy - Điện nhà

 5-3 Trần Hữu Trai 20/12 Núi Một, Phước Tiến 1 - nt - 

 5-4 Trần Hữu Thị Khánh 12 Ngô Gia Tự- Phước Tiến 1 - nt - 

 5-5 Trần Thị Như Ý 12 Ngô Gia Tự- Phước Tiến 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 5-6 Nguyễn Thị Thúy Vân 68 Nguyễn Hữu Huân, Phước Tiến 1 - nt - 

 5-7 Nguyễn Hồng Thái 35 Nguyễn Hữu Huân, Phước Tiến 1 - nt - 

 5-8 Lê Đông Băng Lâm 56 Mê Linh, Phước Tiến 2 Giày dép

 5-9 Đặng Thị Minh Liên 200 Ngô Gia Tự, Phước Tiến 1 - nt - 

 5-10 Phan Thị Hạnh 6/5 A Bùi Thị Xuân, Phước Tiến 1 Quần áo may sẵn

 5-11 Ngô Phước 35 Trần Nhật Duật, Phước Tiến 1 - nt -

 5-12 Trần Thị Cẩm Thạch 19A Hoa Lư, Phước Tiến 2 Giỏ xách - va ly

 5-13 Nguyễn Thiên Vỹ 19A Hoa Lư, Phước Tiến 2 - nt - 

 5-14
Đoàn Thị Xuân 

Phương
7 Trương Định, Phước Tiến 3 Vải

6 Phường Vĩnh Phước

 6-1 Tống Thị  Sang 97 đường 2/4 Vĩnh Phước 1
Chén bát - Dụng cụ gia 

đình

 6-2 Trần Thi Thung 1/15 Tháp Bà, Vĩnh Phước 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 6-3 Võ Thị Bích Vân 21/2 Phương Mai, Vĩnh Phước 1 - nt - 

 6-4 Trần Phương Bình 217/2 tổ 16 Hà Phước 1 - nt - 

 6-5
Huỳnh Thị Xuân 

Phương
23/27 Khóm Trường Phúc, Vĩnh Phước 3 Giày dép

 6-6 Võ Thị Mai Thảo Tổ 22 đường 2/4 Hà Ra Vĩnh Phước 2 Quần áo may sẵn

 6-7 Võ Thị Mỹ Phước 64 đường 2/4 Vĩnh Phước 1 - nt - 

 6-8 Nguyễn Thị Kim Tú Tổ 23 Hòn Chồng, Vĩnh Phước 2 - nt - 

 6-9 Cao Văn Đay 64 đường 2/4 Vĩnh Phước 1 - nt - 

 6-10 Nguyễn Thị Bích Liên Tổ 4, Hà ra, Vĩnh Phước 1  - nt - 

 6-11 Võ Thị Cẩm Linh 6 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước 4 Giỏ xách - va ly

 6-12 Võ Quốc Khương 6 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước 2 - nt - 

 6-13 Hồ Thị Tuyết Nha 51 Đoàn Trần Nghiệp 1
Dịch vụ làm đẹp - Ăn 

uống giải khát

7 Phường Phước Tân

 7-1 Nguyễn Xuân Mỹ Linh 108 Nguyễn Trãi, Phước Tân 1
Chén bát - Dụng cụ gia 

đình

 7-2 Cao Thị Nhật 17/7 khu máy nước, Phước Tân 1 Điện máy - Điện nhà

 7-3 Nguyễn Thị Hữu Hậu 39 B Lê Hồng Phong, Phước Tân 1

 7-4 Nguyễn Thị Như Liên 2 Nhị Hà, Phước Tân 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 7-5 Nguyễn Quốc Tuấn 2 Nhị Hà, Phước Tân, Phước Tân 1 - nt - 

 7-6 Nguyễn Thị Thu Hà 15 Sau Ga, Phước Tân 1 - nt - 

 7-7 Đỗ Thị Chuyên 19 Chi Lăng, Phước Tân 1 Giày dép

 7-8 Nguyễn Thị Kim Nuôi 135 Quốc Tuấn, Phước Tân 3 Vải

 7-9 Lương Thu Phương 18A Cổ Loa, Phước Tân 2 - nt - 

 7-10 Phạm Thị Thủy 192 Lê Hồng Phong 3 - nt - 

 7-11 Võ Thị Thanh Ngự Khu tập thể đường sắt 1 Quần áo may sẵn

 7-12 Lê Thị Chát 18 Cổ Loa 2 - nt - 
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 7-13 Trần Thị Anh Thơ 100/4/4B Nguyễn Trãi 3 - nt - 

 7-14
Trần Thị Bích  Ngọc 

Diệp
88 Quốc Tuấn, Phước Tân 1 - nt - 

 7-15 Nguyễn Thị Tân 23 Sau Ga 3 Giỏ xách - va ly

8 Phường Phương Sơn

 8-1 Lê Thị Trang 250A Thống Nhất, Phương Sơn 1
Chén bát - Dụng cụ gia 

đình

 8-2 Lê Thị Kim Thu 5/1 Hải Đức, Phương Sơn 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 8-3 Trần Thị Ngọc Anh 36/4 Thủy Xưởng, Phương Sơn 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 8-4 Phan Thị Thùy Diễm 07 Phật Học, Phương Sơn 1 - nt - 

 8-5 Đặng Thị Mến 266/31 Thống Nhất, Phương Sơn 1 - nt -

 8-6 Đoàn Minh Thi 250A Thống Nhất, Phương Sơn 1 - nt - 

 8-7 Trần Thị Ngọc Mai 270B Thống Nhất, Phương Sơn 3 Quần áo may sẵn

 8-8 Nguyễn Tấn Hợp 28B Phật Học 2 Giỏ xách - va ly

9 Phường Vĩnh Hải

 9-1 Lê Thị Thu Vân 116/2 đường 2/4, Vĩnh Hải 1
Chén bát - Dụng cụ gia 

đình

 9-2 Trần Trang Tổ 4, Tây bắc 1, Vĩnh Hải 1 Đồ chơi - Hoa vải

 9-3 Nguyễn Phi Sơn tổ 6 Tây Nam, Vĩnh Hải 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 9-4 Lê Thị Huệ Tổ 1, Đông Nam, Vĩnh hải 1 - nt -

 9-5 Đinh Thị Chinh Tổ 1, Đông Nam 2, Vĩnh Hải 1 - nt -

 9-6 Nguyễn Thị Ninh 33 Nguyễn Biểu, Vĩnh Hải 1 - nt -

 9-7 Phạm Chu Huệ Anh
Tổ 10, Thanh Hải 2, 

Nguyễn Biểu, Vĩnh Hải
1 - nt -

 9-8 Trương Thị Tầm tổ 6 Tây Nam, Vĩnh Hải 1 - nt -

 9-9 Nguyễn Tân 34/5 Lương Văn Can, Vĩnh Hải 1 - nt -

 9-10 Lê Đức Hải 20 Củ Chi, Vĩnh Hải 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 9-11 Huỳnh Thị Bích Vân 10 Dương Văn Nga, Vĩnh Hải 2 Quần áo may sẵn

 9-12 Nguyễn Ngô Tường Vi 35/5 Lương Văn Can 2 - nt - 

10 Phường Vĩnh Hòa

 10-1 Nguyễn Thị Thanh Tân Tổ 1, đường đệ, Vĩnh Hòa 1 Đồ chơi - Hoa vải

 10-2 Phan Thị Hạnh tổ 13, Đường Đệ, Vĩnh Hòa 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 10-3 Tôn Thất Bảo Tổ 13 đông bắc, Vĩnh Hòa 1 Quần áo may sẵn

11 Phường Tân Lập

 11-1 Phạm Thị Thảo 31/27 Biệt thự, Tân Lập 1 Đồ chơi - Hoa vải

 11-2 Phạm Ngọc Linh 180 Bạch Đằng, Tân Lập 1 Điện máy - Điện nhà

 11-3 Đặng Thị Tường Vy 79 Trịnh Phong, Tân Lập 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 11-4 Cao Trọng Nguyên 79 Trịnh Phong, Tân Lập 1 - nt - 

 11-5 Đỗ Văn Nguyên 75 Trịnh Phong, Tân Lập 1 - nt - 

 11-6 Ngũ Quốc Việt 67 Bạch Đằng, Tân Lập 1 - nt - 

 11-7 Trịnh Ngọc Ánh 67 Bạch Đằng, Tân Lập 1 - nt - 
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 11-8 Lương Thị Duy Nga 44 A Đống Đa, Tân Lập 1 Vải

 11-9 Nguyễn Kim Bắc 28 Ngô Gia Tự, Tân Lập 2 - nt -

 11-10 Nguyễn Thị Phi Phụng 31 Trịnh Phong, Tân Lập 3 Quần áo may sẵn

 11-11 Ng Phước Ái Tân Vũ 58 Đống Đa, Tân Lập 2 - nt - 

 11-12 Trần Thị Mộng Hà 31/2 Biệt Thự, Tân Lập 1 - nt - 

 11-13 Hồ Thị Thúy Loan 40 Lê Qúy Đôn, Tân Lập 3 - nt - 

 11-14 Ngô Thị Thúy 40 Lê Qúy Đôn, Tân Lập 2 - nt - 

 11-15 Vương Thị Hòa 106 Trương Định, Tân Lập 1 - nt - 

12 Phường Phước Hải

 12-1 Lê Thị Kim Uyên 14 Lê hồng Phong, Phước Hải 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 12-2 Trần Thị Kim Huệ 80C/9/2 Đồng Nai, Phước Hải 2 Giày dép

 12-3 Võ Thị Inh 7 Hương Điền, Phước Hải 1 Vải

 12-4 Nguyễn Thị Muộn 8 Hương Điền, Phước Hải 1 - nt -

 12-5 Lưu Thị Mỹ Tâm 11A Đồng Nai, Phước Hải 1 Quần áo may sẵn

 12-6
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
172/1 Lê Hồng Phong, Phước Hải 2 - nt - 

 12-7 Lưu Quốc Bảo 86/1A Đồng Nai, Phước Hải 1 Giỏ xách - Va ly

 12-8 Huỳnh Thị Định 112/4 đồng nai, Phước Hải 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

13 Phường Phương Sài

 13-1 Chung Thị Phụng 69 Phương Sài, Phương Sài 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 13-2 Võ Mỹ Tường hân 27 Bến Cá, Phương Sài 1 - nt - 

 13-3 Phạm Thị Tuyết Nga 173 Hoàng Văn Thụ, Phương Sài 3 Vải

 13-4 Võ Thị Mỹ Trang 7 Bến cá, Phương Sài 2 Quần áo may sẵn

 13-5 Phạm Thị Lệ Phương 20 Lê Thành Phương, Phương Sài 1 - nt -

 13-6 Nguyễn Thị Sơn Hà 20 Lê Thành Phương, Phương Sài 2 - nt -

 13-7 Phạm Đình Dũng 20 Lê Thành Phương, Phương Sài 2 - nt - 

 13-8 Nguyễn Thị Tuyết Nga 52/16 Yersin, Phương Sài 1 - nt -

 13-9
Nguyễn Thị Như 

Huỳnh
54 Phan Đình Giót, Phương Sài 1 Giỏ xách - Va ly

14 Phường Vạn Thạnh

 14-1 Cao Thị Xuân 102 Chung cư B, Vạn Thạnh 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 14-2 Đỗ Thị Hoài Thu 1/3 Tân Trang, Vạn Thạnh 1 - nt - 

 14-3 Trần Hoành 26 Chung cư A, Vạn Thạnh 1 - nt - 

 14-4 Vương  Hóa 40/2 Nguyễn Thái Học 1 - nt - 

 14-5 Nguyễn Thị Diệu Hiền 1D Chung cư B, Vạn Thạnh 1 - nt - 

 14-6 Dư Thi Thu Vân 82/4 Vạn Hòa, Vạn Thạnh 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 14-7 Ngô Thị Lộc 82 Sinh Trung, Vạn Thạnh 1 - nt - 

 14-8 Nguyễn Thanh Thủy 18 Nguyễn Du, Vạn Thạnh 1 Vải

 14-9 Phương Thị Ái 53 Phan Bội Châu, Vạn Thạnh 2 - nt - 

 14-10 Đinh Thị Bích Trang 102B Sinh Trung, Vạn Thạnh 2 Quần áo may sẵn

 14-11 Phạm Thị Bích Vân 324 Chung cư A Chợ Đầm, V Thạnh 1 - nt - 

 14-12 Hoa Phi Yến 12/8 Tăng Bạt Hổ, Vạn Thạnh 1 - nt - 

 14-13 Trần Thị Mỹ Phúc 13/30 Hà Ra, Vạn lợi, Vạn Thạnh 1 - nt - 

 14-14 Võ Thị Thanh Phương 59/2 Sinh Trung 3 Giỏ xách - Va ly
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15 Phường Vạn Thắng

 15-1 Lâm Thị Mai 30/11 Hà Thanh, Vạn Thắng 1 Điện máy - Điện nhà

 15-2 Từ Lê Trung 222 Thống Nhất, Vạn Thắng 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 15-3 Trần Thị Hoa 125/8 Hà Thanh, Vạn Thắng 1 - nt - 

 15-4 Phan Thị Bích Phương 25/3 Hà Thanh, Vạn Thắng 1 - nt - 

 15-5 Lê Ngọc Quý 131/33/36 đường 2/4 Vạn Thắng 1 - nt - 

 15-6 Ngô Thị Đức Mỹ 43 Thống Nhất, Vạn Thắng 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 15-7 Nguyễn Thanh Quý 35 Trần Qúy Cáp, Vạn Thắng 1 - nt - 

 15-8 Trần Thi Lơ 5/9 Lê Lai, Vạn Thắng 2 Vải

 15-9 Lê Hải Thư 131/13 đường 2/4, Vạn Thắng 3 Quần áo may sẵn

 15-10 Nguyễn Thị Hồng 125/8 Hà Thanh, Vạn Thắng 3 - nt - 

 15-11 Nguyễn Văn Nghị 125/8 Hà Thanh, Vạn Thắng 2 - nt - 

 15-12 Nguyễn Thị Bê 20B Yersin, Vạn Thắng 1 - nt - 

 15-13 Nguyễn Thành Tín 22 Hà Thanh, Vạn Thắng 1 Giỏ xách - Va ly

16 Phường Phước Long

 16-1 Nguyễn Đình Hoàng 2/21/27 Phước Long, Phước Long 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 16-2 Phan Thị Thương 2/21/7 Nguyễn Tất Thành, Phước Long 1 - nt - 

 16-3 Lê Thị Lâm 373 Lê Hồng Phong, Phước Long 1 - nt - 

 16-4 Lương Thị Hạnh Khu tập thể không quân, Phước Long 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 16-5 Ngô Thị Kim Thanh 10 Phước Long, Phước Long 1 Quần áo may sẵn

 16-6 Văn Thiện Đức 1/1 Chế Lan Viên, Phước Long 2 - nt 

 16-7 Phạm Thị Xuân Lan 76/6 Phùng Hưng, Phước Long 2 - nt 

17 Phường Vĩnh Nguyên

 17-1 Phạm Thị Xuân Lan 17/73 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên 2 Vải

18 Phường Vĩnh Trường

 18-1 Hoàng Công Dũng tổ 2 khóm Trường Sơn, Vĩnh Trường 2 Quần áo may sẵn

 18-2 Trần Thị Thảo Vy Trường Sơn, Vĩnh Trường 3 Quần áo may sẵn

19 Xã Vĩnh Ngọc

 19-1 Nguyễn Thị Thêm Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc 2 Quần áo may sẵn

20 Xã Vĩnh Thạnh

 20-1 Lê Thị Hòa Thôn Phú Vinh, Vĩnh Thạnh 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

21 Xã Vĩnh Hiệp

 21-1 Dương Thị Vẻ Tổ 20, Ngọc Hội, Vĩnh Hiệp 3 Quần áo may sẵn

 21-2
Dương Nguyễn Thúy 

Vân
tổ 20B Vĩnh Hội, Vĩnh Hiệp 2 - nt - 

22 Xã Vĩnh Thái

 22-1 Mai Thị Xuân Phương Thái Thông, Vĩnh Thái 1
Dịch vụ làm đẹp - Ăn 

uống giải khát

23 Các địa phương khác (ngoài TP Nha Trang

 23-1 Nguyễn Thị Trà My Trường Thạnh, Diên Thạnh, Diên Khánh 1

Đồng hồ, mắt kính, Mỹ 

nghệ, lưu niệm, Trang 

sức, điện máy

 23-2 Võ Quang Dục
Thôn Thượng, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà 

Tây, Hà Nội
1 - nt - 
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TT Họ tên tiểu thương Địa chỉ cư trú của tiểu thương

Số điểm 

kinh doanh 

được bố trí

Ghi chú 

Ngành hàng KD

 23-3 Nguyễn Thị Thủy Không địa chỉ 1
Tạp hóa- Mỹ phẩm - Tạp 

phẩm

 23-4 Võ Gia Phú Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, Cam Lâm 1 Quần áo may sẵn

 25-5 Võ Quốc Phương Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, Cam Lâm 1 Quần áo may sẵn

 23-6 Tôn Thị Ngọc Hiền Không địa chỉ 1
Dịch vụ làm đẹp - Ăn 

uống giải khát
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